
STT KHU VỰC TÊN CƠ SỞ Y TẾ
BV 

CÔNG
ĐỊA CHỈ

NỘI 
TRÚ

NGOẠI 
TRÚ

NHA 
KHOA

ĐIỆN THOẠI
THỜI GIAN TIẾP 

NHẬN BẢO LÃNH 
CỦA CSYT

BHYT VÀ BẢO LÃNH GHI CHÚ

1 Hà Nội Bệnh viện Giao thông vận tải (Hà Nội) x
Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng 
Thượng, Đống Đa, Hà Nội

x x x 024 37664751 Thứ 2- 6: 8h- 16h Áp dụng 1 trong 2

2 Hà Nội
Bệnh viện đa khoa Xanh-pôn 
Trung tâm kỹ thuật cao và Tiêu hóa

x
12 Chu Văn An , Phường Điện Biên, 
Quận Ba Đình , TP. Hà Nội

x x x 024 38233075 Thứ 2- 6: 8h-16h00 Áp dụng đồng thời

Không bảo lãnh thuốc ngoại trú.
Người bệnh phải đảm bảo tạm ứng viện phí theo 
quy định Bệnh viện.
Bảo lãnh ngoại trú: Bệnh viện không tách hoá đơn 
theo số tiền bảo lãnh, do đó chi phí không được bảo 
lãnh sẽ không có hóa đơn để thanh toán thêm.
Người bệnh thanh toán bảo lãnh nội trú trực tiếp tại 
Bệnh viện sẽ chỉ được cầm về giấy ra viện và giấy 
phẫu thuật thủ thuật (nếu có). Trường hợp Người 
bệnh có nhiều gói bảo hiểm thì bên Bệnh viện sẽ 
không cung cấp thêm hoá đơn cũng như bảng kê chi 
phí để Người bệnh thanh toán b  ên khác. 

3 Hà Nội Bệnh viện Hữu Nghị x
Số 1, Trần Khánh Dư, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

x x x 
024 3972 2231   
024 3 972 4158

Thứ 2- 6: 8h- 17h Áp dụng đồng thời BV chỉ gửi yêu cầu BL trước khi KH xuất viện 4h

4 Hà Nội Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức x
40 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

x x
024 3717 0665 
19001902

Thứ 2-6: 8h-12h00 &
13h00-15h30 

Áp dụng đồng thời
1. Yêu cầu đặt cọc khi bảo lãnh ngoại trú
2. Không bảo lãnh chi phí thuốc khi điều trị ngoại 
trú

5 Hà Nội Bệnh Viện Tim Hà Nội (Cơ sở 1) x
92 Trần Hưng Đạo, phường Cửa 
Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

x x x 0243 9422430 Thứ 2 - 6: 7h30 - 15h Áp dụng đồng thời Yêu cầu đặt cọc khi bảo lãnh ngoại trú

6 Hà Nội Bệnh Viện Tim Hà Nội (Cơ sở 2) x
Số 695 Lạc Long Quân, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

x x x 0243 9422430 Thứ 2 - 6: 7h30 - 15h Áp dụng đồng thời
Yêu cầu đặt cọc khi bảo lãnh ngoại trú
Địa chỉ cũ: Số 34 Võ Chí Công, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, Hà Nội

7 Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Đức Giang x 54 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội x x x 
024 3827 2075 
093 621 5966

Thứ 2- 6: 08:00 – 17:00 
(Trừ ngày nghỉ lễ)

Áp dụng 1 trong 2

8 Hà Nội Bệnh viện Phụ sản Hà Nội x
929 Đường La Thành, Phường Ngọc 
Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

x x 024 383 43 43 2
Thứ 2- 6: 07:00 – 11:30 
& 13h30 - 16h30 

Nội trú: Áp dụng đồng thời
Ngoại trú: áp dụng 1 trong 2

Bắt đầu thực hiện BLVP từ 01/10/2024.
Tạm ứng vào viện: 
- Khu thường: 15 triệu với thai sản (khoa A2, A3, 
A4, C3) và 20 triệu với phụ khoa (khoa A5, E5)
- Khu dịch vụ thai sản nhà D (D3, D4, D5) và khoa 
phụ khoa dịch vụ Phụ Nội tiết A1: 30 triệu

9 Hà Nội Bệnh viện Hồng Phát
219 Lê Duẩn, P. Bùi Thị Xuân, Q. 
Hai Bà Trưng 

x 024 3942 9999 Thứ 2 - 7: 8h- 17h Áp dụng đồng thời

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ HỢP TÁC BẢO LÃNH VIỆN PHÍ
(Cập nhật đến ngày 22/04/2025)

DỊCH VỤ BẢO LÃNH
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10 Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa Hà
Thành 

Số 57-59-61-63 Vũ Thạnh, phường 
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

x x 024 3765 5599 Thứ 2 -7: 8h30 - 17h30 Áp dụng đồng thời

11 Hà Nội Bệnh viện Đông Đô 
Số 05 Xã Đàn, Phương Liên, Đống 
Đa, TP. Hà Nội

x x x 024 6278 4449 Thứ 2- 6: 8h -17h Áp dụng đồng thời

12 Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà 
Số 137 Nguyễn Văn Cừ, P.Ngọc 
Lâm, Q.Long Biên, Tp Hà Nội

x x x 024 2220 7733 Thứ 2 -7: 7h30 -16h45 Áp dụng đồng thời

13 Hà Nội Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt
Số 34 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

x x
024 6250 0707
094 436 7007

Thứ 2 - CN: 07:00 - 
12:00 & 13:30 - 17:00

Áp dụng 1 trong 2

14 Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Medlatec
42-44 Nghĩa Dung, P. Phúc xá, Q.Ba 
Đình, Hà Nội

x x x 024 3716 2066
Ngoại trú: 7h30 - 17h
Nội trú: 24/7

Áp dụng đồng thời

15 Hà Nội Bệnh Viện Quốc Tế Dolife
Số 108 Nguyễn Hoàng, P.Mỹ Đình 
2, Q.Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội

x 0247 308 8818 Thứ 2 -7: 08:00 – 19:00

16 Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
286 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận 
Tây Hồ, Hà Nội

x x x
024 3728 6699
090 456 2252

Thứ 2 - CN: 08h00-
20h00 

Áp dụng đồng thời

17 Hà Nội Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Số 108 Phố Hoàng Như Tiếp - Bồ
Đề - Long Biên - Hà Nội 

x x x 18006858 Thứ 2-7: 7h - 16h30 Áp dụng đồng thời

18 Hà Nội Bệnh viện Mắt Quốc tế DND
126-128 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị 
Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

x x x 
024 3974 9180 
0969 128 128

Thứ 2 - 7: 8h - 18h
CN: 8h -12h

Áp dụng đồng thời

19 Hà Nội Bệnh viện Hồng Ngọc
55 Yên Ninh,P.Trúc Bạch, Q. Ba 
Đình, Hà Nội

x x x
024 3716 1239
0918 221 835

Thứ 2- CN: 7h30-18h Áp dụng đồng thời

20 Hà Nội
Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường 
Minh

Số 8 Châu Văn Liêm, phường Phú 
Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

x x x 024 7300 8866 Thứ 2-CN: 7h30-18h00 Áp dụng đồng thời

21 Hà Nội
Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec 
Times City

458 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai 
Bà Trưng, Hà Nội

x x 024 3974 3556
Thứ 2 - 6: 8h - 17h
Cấp cứu : 24/7

Áp dụng đồng thời

22 Hà Nội Phòng Khám Medelab
86-88 Nguyễn Lương Bằng, Nam 
Đồng, Đống Đa, Hà Nội

x x 024 3845 6868 Thứ 2 -CN: 7h30 - 17h Không sử dụng BHYT

23 Hà Nội Phòng Khám Đa Khoa 125 Thái Thịnh
Số 125 – 127 Thái Thịnh, Thịnh 
Quang, Đống Đa, Hà Nội

x x 024 38535522 Thứ 2- 6: 8h-17h

24 Hà Nội
Phòng khám Đa khoa Dr Bình Tele-
Clinic

Tầng 1 đến tầng 4, số 11 – 13 – 15 
Trần Xuân Soạn, Hà Nội

x x 024 3941 0788
Thứ 2 - 7: 7h30 - 12h & 
13h30 - 17h

Áp dụng đồng thời

25 Hà Nội Phòng Khám Medlatec Tây Hồ
Số 99, Trích Sài, phường Bưởi, Tây 
Hồ, Hà Nội

x x 024 3716 2066
Thứ 2 - CN: 7h30 - 12h, 
13h30 - 17h

Áp dụng đồng thời

26 Hà Nội Phòng Khám Medlatec Thanh Xuân
Số 3 Khuất Duy Tiến, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội

x x 024 3266 3688
Thứ 2 - CN: 7h30 - 12h, 
13h30 - 17h

Không sử dụng BHYT
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27 Hà Nội
Phòng khám đa khoa MedicalPlus 
Tân Mai

Tầng 2 TTTM Mandarin Garden 2, 
Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội

x x
1900 3366 
0899 663 366

Thứ 2 -CN: 07h30-19h

28 Hà Nội
Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu 
Cúc - Trần Duy Hưng

Số 216 Trần Duy Hưng phường 
Trung Hòa Cầu Giấy Hà Nội

x x 093 623 76 96 Thứ 2 - CN: 8h -17h Áp dụng đồng thời

29 Hà Nội
Phòng khám Đa khoa Thu Cúc - Đại 
Từ

Tầng hầm và tầng 1, tòa nhà HH01, 
Eco Lakeview, số 32 Đại từ, P.Đại 
Kim, Q.Hoàng Mai, Tp Hà Nôi.

x x 093 444 7880 Thứ 2 - CN: 8h -17h Áp dụng đồng thời

30 Hà Nội
Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc 
Keangnam

Khu B1, tầng 10 Keangnam 
Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội

x x 
024 3927 5568 ext 
8

Thứ 2 - CN: 7h30 -17h Không sử dụng BHYT

31 Hà Nội Phòng khám Hồng Ngọc Savico
Tầng 3, tòa B, Savico Megamall, 07-
09 Nguyễn Văn Linh, Long Biên Hà 
Nội

x x 
024 3927 5568 ext 
5

Thứ 2 - CN: 7h30 -17h Không sử dụng BHYT

32 Hà Nội
Phòng khám Hồng Ngọc Nguyễn 
Tuân

Tầng 1-N02- TTTM Plaza 
Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, Thanh 
Xuân, Hà Nội

x x 
024 3927 5568 ext 
9

Thứ 2 - CN: 7h30 -17h Không sử dụng BHYT

33 Hà Nội Phòng khám Hồng Ngọc Tố Hữu
Tầng 1-HPC Landmark, 105 Tố 
Hữu, La Khuê, Hà Đông, Hà Nội

x x 
024 3927 5568 ext 
6

Thứ 2 - CN: 7h30 -17h Không sử dụng BHYT

34 Hà Nội Phòng Khám Hồng Ngọc Tây Hồ
Tầng 1,2,3 - Kosmo Tây Hồ, 161 
Xuân La, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

x x 
024 3927 5568 ext 
3

Thứ 2 - CN: 7h30 -17h Không sử dụng BHYT

35 Hà Nội
Nha khoa Quốc tế Việt Sing - 12 
Nguyễn Du

Số 12 Nguyễn Du, Quận Hai Bà 
Trưng, TP. Hà Nội

x
 0902 108 028  
19000286

Thứ 2 - 7: 8h - 19h
CN: 8h - 17h

Không sử dụng BHYT

36 Hà Nội
Nha khoa Quốc tế Việt Sing - Trần 
Đại Nghĩa

Số 18 Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà 
Trưng, TP. Hà Nội

x
 0902 108 028  
19000286

Thứ 2 - 7: 8h - 19h
CN: 8h - 17h

Không sử dụng BHYT

37 Hà Nội
Nha khoa Quốc tế Việt Pháp - Trần 
Duy Hưng

24 Trần Duy Hưng, Phường Trung 
Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

x
0243 83 57 68
024 62929297
0932 20 35 88

Thứ 2 -CN: 8h -19h30 
trừ ngày lễ

Không sử dụng BHYT

38 Hà Nội Nha khoa Quốc tế Việt Pháp - Thái Hà
Số 6 Thái Hà, Phường Trung Liệt, 
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

x
02462 755 177
0967 50 11 99

Thứ 2 -CN: 8h -19h30 
trừ ngày lễ

Không sử dụng BHYT

39 Hà Nội
Nha khoa Quốc tế Việt Pháp - 
Nguyễn Du

Số 29 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị 
Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà 
Nội

x
024 66 68 89 89
0929 29 37 37

Thứ 2 -CN: 8h -19h30 
trừ ngày lễ

Không sử dụng BHYT

40 Hà Nội
Nha khoa Quốc tế Việt Pháp - Trần 
Đăng Ninh

Số 69 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

x
0243 622 69 99
0966 80 11 55

Thứ 2 -CN: 8h -19h30 
trừ ngày lễ

Không sử dụng BHYT

41 Hà Nội
Nha Khoa Việt Pháp - Chi nhánh Hà 
Đông

Số 358, Block 36, Ô H- TT5, Khu 
nhà ở Hi Brand, Khu ĐTM Văn Phú, 
Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà 
Nội

x 0969 650 766
Thứ 2 -CN: 8h -19h30 
trừ ngày lễ

Không sử dụng BHYT

42 Hà Nội
Nha Khoa Việt Pháp - Chi nhánh Bắc 
Ninh

Số 119 Huyền Quang, Phường Ninh 
Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

x 0989 508 168
Thứ 2 -CN: 8h -19h30 
trừ ngày lễ

Không sử dụng BHYT

43 Hà Nội
Nha Khoa Úc Châu - Chi nhánh Hạ 
Long 1

Số 7 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng 
Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

x 0969 605 766
Thứ 2 -CN: 8h -19h30 
trừ ngày lễ

Không sử dụng BHYT

44 Hà Nội
Nha Khoa Úc Châu - Chi nhánh Hạ 
Long 2

Tổ 1, khu 5, Phường Trần Hưng Đạo, 
TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

x 0985 814 769
Thứ 2 -CN: 8h -19h30 
trừ ngày lễ

Không sử dụng BHYT
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45 Hà Nội
Nha Khoa Úc Châu - Chi nhánh Uông 
Bí

Số 90 Quang Trung, Tổ 18A, khu 6, 
Phường Quang Trung, TP Uông Bí, 
Quảng Ninh

x 0987 885 419
Thứ 2 -CN: 8h -19h30 
trừ ngày lễ

Không sử dụng BHYT

46 Hà Nội Nha khoa Nguyễn Du
2-4 Nguyễn Du, Phường Hài Bài, 
Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

x 024 3943 2715 Thứ 2 -CN: 8h30 - 19h Không sử dụng BHYT

47 Hà Nội
Nha Khoa Kim - 224 Xã Đàn - Hà 
Nội

224 Xã Đàn, P. Phương Liên, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

x
1900 68 99
024 730 177 68 – 
Ext: 2391 - 3292

Thứ 2 -7: 8h-20h
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

48 Hà Nội Nha khoa Navii - Hòa Mã Số 36 Hòa Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội x 024 3633 1897 Thứ 2 -7: 8h - 18h Không sử dụng BHYT

49 Hà Nội Nha khoa Navii - Cửa Đông Số 42 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội x 024 3747 8292 Thứ 2 -7: 8h - 18h Không sử dụng BHYT

50 Phú Thọ Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Phú Thọ x
Đường Nguyễn Tất Thành, Tân Dân, 
Việt Trì, Phú Thọ

x x x 0210 6551 888
Thứ 2 -7: 7h -11h30 & 
13h30 -17h

Áp dụng đồng thời
Phí BLVP: 100,000vnd/ HS đối với Ngoại trú và 
300,000vnd/ HS đối với nội trú

51 Bắc Ninh
Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Bắc 
Ninh)

Số 469 Nguyễn Trãi, Phường Võ 
Cường, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

x x
022 23 85 89 99 
ext 107

Thứ 2- 7: 7h-11h30 & 
13h30-16h30

Áp dụng 1 trong 2

52 Quảng Ninh
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 
Hạ Long

10A Lê Thánh Tông, P.Hồng Gai, 
TP. Hạ Long, Quảng Ninh

x x 023 33 82 81 88
Thứ 2 -6: 8h - 17h
Thứ 7: 8h - 11h30

Áp dụng đồng thời

53 Hải Phòng Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng x
225C Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. 
Hải Phòng

x x 
0225 3732 988
0225 3736 285

Thứ 2 -7: 7h30 - 11h30 
&14h -17h

Áp dụng 1 trong 2

54 Hải Phòng
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hải 
Phòng

Số 124 Nguyễn Đức Cảnh phường 
cát dài Q.Lê Châu, Hải Phòng

x x 0225 3955 888
Thứ 2-CN: 7h30-11h30 
&13h30 -16h30.

Nội trú: Áp dụng đồng thời
Ngoại trú: Áp dụng 1 trong 2

55 Hải Phòng
Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec 
Hải Phòng 

Tổ 31 Phường Vĩnh Niệm quận Lê 
Chân Hải Phòng

x x 0225 4309 888
Thứ 2 - 6: 8h - 17h Thứ 
7: 8h - 11h30

Áp dụng đồng thời

56 Hải Dương Phòng khám đa khoa Thanh Bình
Số 22 Phố Đào Tấn – P.Tân Bình – 
TP. Hải Dương

x
0943 13 33 15
02203 891 345  
02203 866 777

Thứ 2- CN: 07h- 
11h30& 13h30 - 17h

57 Nghệ An Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh
Số 99, Đường Phạm Đình Toái, X. 
Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An

x x x 0238 396 8888
Thứ 2 -7: 7h - 12h & 
13h - 16h

Áp dụng 1 trong 2
Bệnh viện Quốc tế Vinh đổi tên thành Bệnh viện 
Hoàn Mỹ Vinh kể từ ngày 15/03/2025

58
Thừa Thiên 
Huế

Trung tâm Điều trị theo Yêu cầu và 
Quốc tế - Bệnh viện Đa khoa Trung 
Ương Huế

x
Số 03 Ngô Quyền, Phường Vĩnh 
Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên – 
Huế

x 0234 3890 888
Thứ 2 - 7: 7h - 11h & 
13h - 17h

Áp dụng đồng thời

59 Đà Nẵng Bệnh Viện Đà Nẵng x
124 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải 
Châu, Đà Nẵng

x x x 0236 3885 117
Thứ 2- 6: 7h30 -11h30& 
13h30 - 17h

Nội trú: Áp dụng đồng thời
Ngoại trú: Áp dụng 1 trong 2

Yêu cầu đặt cọc khi bảo lãnh ngoại trú
Phí bảo lãnh: 150,000vnd/HS đối với ngoại trú và 
300,000vnd / HS đối với nội trú

60 Đà Nẵng Bệnh viện 199 x
216 Nguyễn Công Trứ, Phường An 
Hải Nam, Quận Sơn Trà, TP. Đà 
Nẵng

x x x 1900 98 68 68
Thứ 2 - 6: 7h-11h 
&13h30-16h30

Áp dụng đồng thời
Địa chỉ cũ: 216 Nguyễn Công Trứ - Sơn Trà - Đà 
Nẵng

61 Đà Nẵng
Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Thành 
Phố Đà Nẵng

x
Đường Đinh Gia Trinh, P. Hòa Xuân, 
Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

x x 0936017927
Thứ 2 - CN: 7h - 11h30 
& 13h - 17h

Áp dụng đồng thời Áp dụng BLVP từ ngày 01/04/2025

62 Đà Nẵng Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng
64 Cách mạng Tháng Tám, P.Khuê 
Trung, Q.Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng

x x x 0236 3679 555
Thứ 2 -7: 7h -11h30 & 
13h -19h
Cấp cứu : 24/7

Áp dụng đồng thời Từ 16h30 - 19h không áp dụng BHYT

63 Đà Nẵng Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng
276-278 Đống Đa, P.Thanh Bình, 
Quận Hải Châu TP Đà Nẵng

x x x 0236 356 8988
Thứ 2 -CN: 7h -11h30 & 
12h30 - 18h

Không sử dụng BHYT

64 Đà Nẵng
Bệnh Viện Đa Khoa Phúc Khang Đà 
Nẵng

02 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường bắc, 
Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

x x x 0236 3815 115
Thứ 2 -7: 7h -11h30 & 
13h30 - 17h
CN: 7h - 11h

Áp dụng đồng thời

65 Đà Nẵng Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng 
291 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, 
Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

x x 0236 3650 676 Thứ 2 - 7: 7h - 16h Áp dụng đồng thời
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66 Đà Nẵng
Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà 
Nẵng (Family)

73 Nguyễn Hữu Thọ, P.Hòa Thuận 
Tây, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

x x x 0236 3632 111 Thứ 2 - 7: 7h -17h00 Áp dụng đồng thời

67 Đà Nẵng Trung Tâm Bác Sỹ Gia Đình Cẩm Lệ
Số 438 Cách Mạng Tháng 8, phường 
Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, TP. 
Đà Nẵng.

x x x 0236 3 633 123 Thứ 2 - 7: 7h -17h00 Áp dụng đồng thời Áp dụng từ ngày 01/10/2024

68 Đà Nẵng
Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec 
Đà Nẵng 

Đường 30/4 khu dân cư số 4 Nguyễn 
Tri Phương, Phường Hòa Cường 
Bắc, Quận Hải Châu TP Đà Nẵng

x x 0236 3711 111
Thứ 2 - 6: 8h - 17h
Cấp cứu : 24/7

Áp dụng đồng thời Yêu cầu đặt cọc khi bảo lãnh ngoại trú

69 Đà Nẵng
Phòng khám 2 - Bệnh Viện Y Học Cổ 
Truyền Thành Phố Đà Nẵng

x
51 Trần Quốc Toản, Phường Phước 
Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

x 0936017927
Thứ 2 - CN: 7h - 11h30 
& 13h - 17h

Áp dụng đồng thời Áp dụng BLVP từ 01/04/2025

70 Quảng Nam Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức
QL 1A, P.Điện Nam Trung, thị xã 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

x x 0235 2 464 644
Thứ 2 -7: 7h15-11h30 
&13h30-16h30
Nội trú :24/24

Áp dụng đồng thời

71 Quảng Nam Bệnh viện Đa Khoa Minh Thiện
101 Phan Bội Châu, Phường Tân 
Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

x x x
02353 888 112 -
19001045

T2- T7: 07h – 11:30 & 
13:30 – 16:30 

Áp dụng 1 trong 2

72 Quảng Nam
Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Quảng 
Nam

Long Xuyên 1- Nam Phước- Duy 
Xuyên- Quảng Nam

x x x
02353 776 888- 
Ext 222

T2- T7: 07h – 11:30 & 
13h – 17h 

Áp dụng đồng thời Áp dụng từ ngày 01/11/2024

73 Quảng Ngãi Bệnh Viện Thiện Nhân Quảng Ngãi
168 Hùng Vương, Trần Phú, Quảng 
Ngãi

x x x 02553 829 111
Thứ 2 -CN: 7h -11h30 & 
12h30 - 18h

Áp dụng 1 trong 2

74 Khánh Hòa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha 
Trang

57-59 Cao Thắng, P.Phước Long, 
Nha Trang, Khánh Hòa

x x
0258 3887 599
090 88 98 735

Thứ 2 - 7: 7h -11h30 & 
12h30 - 16h

Áp dụng 1 trong 2

75 Khánh Hòa
Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn-Nha 
Trang

Lô 10, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, 
xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa

x x x 0258 3898 789 Thứ 2 - 7: 7h-16h30 Áp dụng đồng thời

76 Khánh Hòa
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 
Nha Trang

42A Trần Phú, Tây Sơn, P.Vĩnh 
Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

x x 0258 3900 168
Thứ 2 - 6: 8h - 17h
Thứ 7: 8h - 11h30

Áp dụng đồng thời Yêu cầu đặt cọc khi bảo lãnh ngoại trú

77 Lâm Đồng Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt
Đồi Long Thọ, Phường 10, TP. Đà 
Lạt, Lâm Đồng

x x x 0263 3510 878
Thứ 2 - 7: 7h - 16h
CN: 7h - 11h

Áp dụng đồng thời

78 Gia Lai Bệnh Viện Hùng Vương Gia Lai
236A Lê Duẩn, Phường Trà Bá, 
Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

x x x 0342 531 359
Thứ 2- 7: 7h00 - 11h30 
& 13h00 - 16h30 Áp dụng đồng thời

79 Ninh Thuận
Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Sài Gòn-
Phan Rang

05 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Hương, 
TP. Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh 
Thuận

x x x 02593 96 86 86
Thứ 2 -7: 7h -11h30 & 
13h30 -17h
Cấp cứu: 24/7

80
Bà Rịa Vũng 
Tàu

Phòng khám đa khoa Thiên Nam
192 Đường 3/2, Phường 10, Tp 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

x x 0254 3515 868 Thứ 2 - 7: 7h – 16h30 Áp dụng đồng thời

81
Bà Rịa Vũng 
Tàu

Phòng khám Đa khoa Vũng Tàu
205 - 207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 
4,  TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu

x x 0254 3550 699
Thứ 2 -7: 7h -11h30 & 
13h30 - 17h
CN: 7h - 11h30

82
Bà Rịa Vũng 
Tàu

Phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài 
Gòn

306 đường Độc Lập, Khu phố Quảng 
Phú, phường Phúc Mỹ, TX. Phú Mỹ, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

x x 0254 3890 186
Thứ 2 -7: 7h30-11h30 
&13h30-18h30

Áp dụng 1 trong 2

83
Bà Rịa Vũng 
Tàu

Nha khoa Hoa Sứ

54 Cô Giang, Phường 4, TP. Vũng 
Tàu
89B Nguyễn Văn Trỗi , Phường 4, 
TP. Vũng Tàu

x
0254 3543 511
0254 3543 564

Thứ 2 -7: 8h -11h30 & 
14h - 20h30
CN: 8h - 11h30 & 14h-
17h

Không sử dụng BHYT
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84
Bà Rịa Vũng 
Tàu

Nha khoa Vạn Thành - 75 Bạch Đằng 
Vũng Tàu

75 Bạch Đằng, P.Phước Trung, TP 
Bà Rịa – Vũng Tàu

x 0254 3712 186
Thứ 2 - CN: 8h - 11h30 
& 14h - 18h30

Không sử dụng BHYT

85
Bà Rịa Vũng 
Tàu

Nha khoa Kim - Vũng Tàu
101 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, 
TP Vũng Tàu , Tỉnh  Bà Rịa – Vũng 
Tàu

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2191

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT
Địa chỉ cũ: 75 Lê Hồng Phong , P7, TP Vũng Tàu, 
Tỉnh  Bà Rịa – Vũng Tàu

86 Đồng Nai Bệnh Viện Nhi Đồng - Đồng Nai x
KP5, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, 
Đồng Nai

x x x 02513 891483
Phí BLVP: 150,000vnd/ HS đối với Ngoại trú và 
500,000vnd/ HS đối với nội trú

87 Đồng Nai Bệnh viện Đồng Nai 2
02 Đồng Khởi, P.Bình Đa, TP Biên 
Hòa, Đồng Nai

x x x
0251 8969 999
0908 304 115

Thứ 2 - 6: 7h - 11h30 & 
13h - 16h30

Nội trú: Áp dụng đồng thời
Ngoại trú: Áp dụng 1 trong 2

88 Đồng Nai Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai
1048A Phạm Văn Thuận, P.Tân Mai, 
Biên Hòa, Đồng Nai

x x x 0251 3955 955
Thứ 2 -7: 7h -12h & 13h 
- 16h

Nội trú: Áp dụng đồng thời 
(từ ngày 01/10/2024)
Ngoại trú: Áp dụng 1 trong 2

Đổi tên từ Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

89 Đồng Nai Bệnh Viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai 
F99, Võ Thị Sáu, Phường Thống 
Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

x x x 0251 3918 569
Thứ 2 -7: 6h30 - 11h30 
& 13h - 16h

Nội trú: Áp dụng đồng thời
Ngoại trú: Áp dụng 1 trong 2

Đổi tên từ Bệnh Viện Chấn Thương chỉnh hình Sài 
Gòn-Đồng Nai (ITO SG-DN)

90 Đồng Nai Nha khoa Vạn Thành - Biên Hòa 1
1535 Phạm Văn Thuận, KP3, 
P.Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng 
Nai

x 1900 636 615
Thứ 2 -CN: 8h - 11h30 
& 14h - 18h30

91 Đồng Nai
Nha khoa Vạn Thành -  17/11 CMT8  
Biên Hòa 2

17/11 CMT8, P.Quang Vinh, TP 
Biên Hòa, Đồng Nai

x 0251 3847 186
Thứ 2 -CN: 8h - 11h30 
& 14h - 18h30

92 Đồng Nai
Nha khoa Vạn Thành - 14/D Phúc 
Nhạc Thống Nhất

14/D Phúc Nhạc, Xã Gia tân 3, 
Thống Nhất, Đồng Nai

x 0251 8911 668
Thứ 2 -CN: 8h - 11h30 
& 14h - 18h30

93 Đồng Nai Nha khoa Vạn Thành - Định Quán
45 Phố 1, Ấp 1, Xã Phú Lợi Định 
Quán, Đồng Nai

x 0251 3616 186
Thứ 2 -CN: 8h - 11h30 
& 14h - 18h30

94 Đồng Nai
Nha khoa Kim - 264A Phạm Văn 
Thuận - Đồng Nai

264A Phạm Văn Thuận, Phường 
Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, , 
Đồng Nai

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2341

Thứ 2 -7: 8h-20h 
CN: 8h- 16h

Không sử dụng BHYT

95 Đồng Nai
Nha khoa Kim - 93A Nguyễn Ái 
Quốc- Đồng Nai

93A Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Phong, 
TP Biên Hòa, Đồng Nai

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2091

Thứ 2 -7: 8h-20h 
CN: 8h- 16h

Không sử dụng BHYT

96 Bình Phước
Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Bình 
Phước

Ấp 3, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước

x x x 027 313 897 997
Thứ 2- 6: 7h -16h
Thứ 7: 7h -11h30

Nội trú: Áp dụng đồng thời
Ngoại trú: Áp dụng 1 trong 2

97 Bình Dương
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Bình 
Dương

39 Hồ Văn Cống, ấp 4, Tương Bình 
Hiệp, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương

x x x
0274 366 8989 Ext 
112

Thứ 2 -7: 7h00 - 11h30 
& 13h - 16h30

Áp dụng đồng thời

98 Bình Dương Bệnh viện  Đa khoa Hoàn Hảo
Số 26/14, Khu phố Bình Đường 2, 
phường An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương

x x
028 5443 1603   
0274 730 6411

Thứ 2 – CN: 7h – 22h

99 Bình Dương Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương
45 Hồ Văn Cống, KP4, P.Tương 
Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình 
Dương

x x x 02743 777 999
Thứ 2 - 6: 7h30 -11h30 
& 13h30 - 17h

Nội trú: Áp dụng đồng thời
Ngoại trú: Áp dụng 1 trong 2

Đổi tên từ Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 1

100 Bình Dương Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 2
28/1 KP. Bình Phước B, Phường 
Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương

x x x 0274 22 46 555 T2 - T6: 9:00 đến 17:00
Nội trú: Áp dụng đồng thời
Ngoại trú: Áp dụng 1 trong 2

101 Bình Dương
Bệnh Viện Đa Khoa Medic Bình 
Dương

14A Nguyễn An Ninh, Thủ Dầu Một, 
Bình Dương

x x x 0966 586 579 24/7 Áp dụng đồng thời

102 Bình Dương
Bệnh Viện Columbia Asia Bình 
Dương

Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An, 
Bình Dương

x x 0274 381 9933 Thứ 2 - CN: 24/7 Áp dụng 1 trong 2
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103 Bình Dương Nha khoa Bình Dương - Thủ Dầu Một
494-496 Đại lộ Bình Dương, P Hiệp 
Thành, TP. Thủ Dầu Một

x 0274 382 0115

Thứ 2 -7: 8h-11h30 & 
14h - 19h30
CN: 8h - 11h30
& 14h - 17h

104 Bình Dương Nha khoa Bình Dương - Thuận An
75 Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, 
TX Thuận An, Bình Dương

x
0274 366 2520 
091 206 2727

Thứ 2 -7: 8h -12h & 14h 
- 19h
CN: 8h - 12h

105 Bình Dương
Nha khoa Kim - 01 Nguyễn Văn Tiết - 
 Bình Dương

01 Nguyễn Văn Tiết, P.Hiệp Thành, 
Thủ Dầu Một, Bình Dương

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2111

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

106 Bình Dương
Nha khoa Kim - 191 Phú Lợi - Bình 
Dương

191 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, 
Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2301

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

107 TP. HCM
Bệnh viện Từ Dũ

x
284, Cống Quỳnh, P.Phạm Ngũ Lão, 
Q.1, TP. HCM

x 028 5404 1177
Thứ 2 - 6: 7h-9h30 & 
13h-15h

Áp dụng 1 trong 2
Không bảo lãnh trong trường hợp: Điều trị nội khoa.
Chỉ bảo lãnh đối với nhập viện: Sinh thường, Sinh 
mổ hoặc phẫu thuật.

108 TP. HCM Bệnh Viện Hùng Vương x
128 Hồng Bàng, P 12, Q.05, 
TP.HCM

x 028 3855 8532
Thứ 2- CN : 8h -11h30 
& 13h30-17h

Áp dụng đồng thời

109 TP. HCM Bệnh viện Đại học Y dược -    Cơ sở 1 x
215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí Minh

x x
028 3952 5372
028 3952 5705

Thứ 2- 6: 7h -11h30 & 
13h - 16h30
Thứ 7: 7h -11h30

Áp dụng 1 trong 2

Quy trình Bảo lãnh ngoại trú:
1. Đăng ký khám bệnh, khai báo thông tin Bảo 
hiểm 
2. Đóng tiền khám, cận lâm sàng, thực hiện khám 
như quy trình khám bệnh thông thường, thực hiện 
mua thuốc .
3. Đến Phòng BLVP Bệnh viện tại tầng trệt để làm 
thủ tục BLVP khi khám xong, chi phí được Bảo 
lãnh BV sẽ hoàn trả lại cho KH.
4. Phí quản lý HS BLVP: 150,000vnd/ HS

110 TP. HCM Bệnh viện Đại học Y dược  -   Cơ sở 2 x
201 Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP. 
HCM

x x
028 3857 0757
028 3955 5548

Thứ 2- 6: 7h -11h30 & 
13h - 16h30
Thứ 7: 7h -11h30

Áp dụng đồng thời
Phí quản lý HS BLVP: 150,000vnd/ HS
Áp dụng đồng thời BHYT và BH Bảo Minh từ 
ngày 04/04/2025

111 TP. HCM Bệnh viện Đại học Y dược  -   Cơ sở 3 x
221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Q. 
Phú Nhuận, TPHCM

x x (84.28) 3845 1889
Thứ 2- 6: 7h -11h30 & 
13h - 16h30
Thứ 7: 7h -11h30

Áp dụng 1 trong 2

Bắt đầu thực hiện BLVP từ 01/09/2024.
Thời gian tiếp nhận bảo lãnh: 07h00 - 10h30 & 
13h00 - 15h30
Phí quản lý HS BLVP: 150,000vnd/ HS

112 TP. HCM Bệnh Viện Quân Y 175 x
786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận 
Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

x x x 028 6289 0357
Thứ 2- 6:7h -10h30 & 
13h30 -15h00

Áp dụng 1 trong 2

Tạm thời chỉ bảo lãnh nội trú dến khi có thông báo 
mới
1. Yêu cầu đặt cọc khi bảo lãnh ngoại trú
2. Không bảo lãnh chi phí thuốc khi điều trị ngoại 
trú

113 TP. HCM Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố x
15 Võ Trần Chí – Huyện Bình Chánh 
– Tp.HCM

x x x 028 2253 6688
Thứ 2- 6: 7h -11h & 13h-
16h

Áp dụng 1 trong 2

114 TP. HCM Bệnh viện Thành Phố Thủ Đức x
29 Phú Châu, Phường Tam Phú, 
Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí 
Minh

x x x 028 3896 3194
Thứ 2- 6: 7h45 -10h30 
& 13h30 - 15h30

Áp dụng 1 trong 2
Tạm thời chỉ thực hiện BLVP 16/04/2025 để nâng 
cấp phần mềm đến khi có thông báo mới

115 TP. HCM Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định x
01 Nơ Trang Long Phường 14, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

x x x 028 38 412 692 Thứ 2- 6: 7h00 -16h00 Áp dụng 1 trong 2
Phí BLVP: 100,000vnd/ HS đối với Ngoại trú và 
200,000vnd/ HS đối với nội trú
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116 TP. HCM Bệnh viện Tai mũi họng Sài Gòn
01 – 03 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông 
Lãnh, Q.1, TP. HCM

x x 028 3821 3456 Thứ 2 - 7: 7h30 - 16h30 Áp dụng 1 trong 2

117 TP. HCM Bệnh Viện Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
Số 9-11-13-15 Trịnh Văn Cấn 
Phường Cầu Ông Lãnh Q1 TP HCM

x 028 3821 3456 Thứ 2 - 7: 7h30 - 16h30

118 TP. HCM Bệnh Viện Quốc Ánh
104 – 110 đường 54, P.Tân Tạo, Q. 
Bình Tân , TP. HCM

x x
028 5407 38 78      
028 5407 38 79

T2- CN: 7h - 20h Áp dụng đồng thời

119 TP. HCM Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức
241 Quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, 
TP.Thủ Đức, TP.HCM

x x x 028 7306 2062 T2 - CN: 24/7
Nội trú: Áp dụng đồng thời
Ngoại trú: Áp dụng 1 trong 2

120 TP. HCM Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 
60 – 60A Phan Xích Long, P.1, 
Q.Phú Nhuận, TP. HCM

x x 028 3990 2468
Thứ 2 - 7: 7h -11h30 & 
12h30- 16h

Nội trú: Áp dụng đồng thời
Ngoại trú: Áp dụng 1 trong 2

121 TP. HCM Bệnh Viện Vạn Hạnh
700 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 
10

x x x
028 3863 1369 ext: 
100

Thứ 2 -7: 7h -12h & 13h 
- 16h

Áp dụng đồng thời

122 TP. HCM Bệnh viện Triều An
425 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, 
Q.Bình Tân, HCM

x 028 3750 8888
Thứ 2 - 6: 7h30 - 16h
Thứ 7 : 7h30 - 11h30

Áp dụng đồng thời

123 TP. HCM Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn
171/3 Trường Chinh, P.Tân Thới 
Nhất, Quận 12, TP. HCM

x x 028 6255 7184 Thứ 2 - CN: 7h - 16h Áp dụng đồng thời

124 TP. HCM Bệnh Viện SANTE
11A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận 
Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

x x x 028 2200 8686 Thứ 2 - 7: 7h0 - 17h Bắt đầu thực hiện BLVP từ 01/01/2025

125 TP. HCM
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài 
Gòn

Số 88, Đường số 8, KDC Trung Sơn, 
Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, 
TP. HCM

x x 028 5429 2826
Thứ 2 -7: 7h30 - 12h & 
13h30 - 17h

Áp dụng 1 trong 2

126 TP. HCM Bệnh viện mắt PRIMA Sài Gòn
27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. 
Hồ Chí Minh

x x 1900 9115 T2 - T7: 7h30 - 17h

127 TP. HCM
Bệnh viện Quốc Tế Chấn Thương 
Chỉnh Hình Sài Gòn ( SAIGON-ITO)

232-305 Lê Văn Sỹ, Phường 1, 
Q.Tân Bình, TP. HCM

x x
028 3845 6139
028 3991 2030

Thứ 2- 7: 7h-11h& 13h -
16h

Không sử dụng BHYT
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128 TP. HCM Bệnh viện Sài Gòn - ITO Phú Nhuận 
140C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 
8, Q.Phú Nhuận, TP. HCM

x x
028 3845 6139
028 3991 2030

Thứ 2- 7: 7h-11h& 13h -
16h

Không sử dụng BHYT

129 TP. HCM Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức III
32/2 Thống Nhất, Phường 10, Q. Gò 
Vấp, TP. HCM

x 028 3996 9999
Thứ 2 - 6: 7h30 - 17h
Thứ 7 - CN: 7h30 - 11h

Áp dụng 1 trong 2

130 TP. HCM Bệnh viện Phụ Sản Mekong
243A Hoàng Văn Thụ, P1, Q.Tân 
Bình, TP. HCM

x 028 3844 2986 / 89
Thứ 2 -7: 7h30 - 11h & 
13h30 - 16h

Không sử dụng BHYT

131 TP. HCM Bệnh viện An Sinh
10 Trần Huy Liệu, Q.12, Q.Phú 
Nhuận, TP. HCM

x 028 3845 7777
Thứ 2 -7: 7h30 - 11h30 
& 13h30 - 16h30

Áp dụng 1 trong 2

132 TP. HCM Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng
871 Trần Xuân Soạn, Phường Tân 
Hưng, Quận 7, TP. HCM

x x
028 377 606 48  
0901 34 69 34

T2 -6: 7h - 16h30
Thứ 7: 7h - 12h

133 TP. HCM Bệnh viện Gia An 115
Số 5, đường 17A, KP 11, P. Bình Trị 
Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM

x x 028 6288 5886 Thứ 2 -7: 7h - 16h Áp dụng đồng thời

134 TP. HCM
Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh Thành 
Phố Hồ Chí Minh

2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh

x x x
0287 102 6789
093 180 6858 

T2- CN: 7h - 19h Áp dụng đồng thời
BV không xuất hóa đơn riêng phần chi phí không 
được Bảo lãnh cho KH.

135 TP. HCM
Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Vinmec 
Central Park 

208 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, 
Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh

x x 028 3622 1166
Thứ 2 - 6: 8h - 17h
Cấp cứu : 24/7

Áp dụng đồng thời

136 TP. HCM Bệnh viện Quốc tế City
Số 3, Đường 17A, P.Bình Trị Đông 
B, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

x 028 6280 3333 T2 - CN: 24/7
Nội trú: Áp dụng đồng thời
Ngoại trú: Áp dụng 1 trong 2

137 TP. HCM Bệnh viện FV
6 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. 
HCM

x x 028 5411 3333
Thứ 2 - 6: 8h - 17h
Thứ 7: 8h - 12h
Cấp cứu: 24/7

Chỉ áp dụng BHYT tại khu 
điều trị ung thư Hy Vọng

138 TP. HCM Phòng khám Đa khoa An Khang
184 – 186 – 188 Nguyễn Đình 
Chiểu, P.6,  Q.3, TP. HCM

x 028 3930 2785
Thứ 2 - 6: 7h30 - 17h30
Thứ 7 -CN: 7h30 - 12h

139 TP. HCM Phòng khám Đa khoa Vigor Health
102A Trương Định Phường 9, Quận 
3, TP.HCM

x x 028 3911 5315
Thứ 2- 7: 7h30 - 11h30 
& 13h - 17h

140 TP. HCM Phòng khám đa khoa Yersin
10 Trương Định, Phường 6, Quận 3, 
TP. HCM

x 028 3933 6688
Thứ 2 -7: 7h30 - 12h & 
13h - 17h

141 TP. HCM Phòng khám ĐKQT Vinmec Sài Gòn
2–2 Bis Trần Cao Vân, P.Đa Kao, 
Q.1, TP. HCM

x 028 3520 3388 Thứ 2 -7: 8h30 - 19h Ngừng hoạt động từ ngày 11/01/2025

142 TP. HCM
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Golden 
Healthcare

Số 37 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, 
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

x x 0369 03 18 18 Thứ 2 - 7: 7h30 - 17h

143 TP. HCM
Phòng khám Quốc tế Careplus - Tân 
Bình

107 Tân Hải, Phường 13, Q. Tân 
Bình, TP. HCM

x x 028 7300 3223

Thứ 2 -6: 8h -12h & 13h 
-20h 
Thứ 7 : 8h -12h, 13h -
17h
CN : 8h -12h
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144 TP. HCM
Phòng khám Quốc tế Careplus - Quận 
7

Lầu 2, Tòa nhà Crescent Plaza, số 
105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, 
Quận 7, TP. HCM

x x 028 7308 0088

Thứ 2 -6: 8h -12h & 13h 
-20h 
Thứ 7 : 8h -12h, 13h -
17h
CN : 8h -12h

145 TP. HCM
Phòng khám Quốc tế Careplus - Quận 
1

66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 
Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

x x 028 7305 4668

Thứ 2 -6: 8h -12h & 13h 
-20h 
Thứ 7 : 8h -12h, 13h -
17h
CN : 8h -12h

146 TP. HCM Phòng khám Đa khoa Song An
510 Nguyễn Đình Chiểu, P. 4, Q.3, 
TP. HCM

x
028 3832 9606   
0989 577 688

T2 - T6: 7h - 19h
T7: 7h – 17h

147 TP. HCM Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn
441 Đường Lê Văn Lương, Phường 
Tân Phong, Quận 7, TP HCM

x 028 38 213 456 T2 - T7: 7:30 - 16:30

148 TP. HCM Phòng khám FV
Lầu 3, Tòa nhà Bitexco Finance 
Tower
2 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM

x 028 6290 6167
Thứ 2 - 6: 8h - 17h
Thứ 7: 8h - 12h

Ngừng hoạt động từ ngày 25/01/2025

149 TP. HCM
Phòng khám Đa Khoa Jio Health - 
Chi nhánh Bình Thạnh 

30 Nguyễn Văn Lạc,  P.19, Q.Bình 
Thạnh, TP.HCM

x 028 38 40 96 51 T2 - CN: 7h - 20h

150 TP. HCM
Phòng khám Đa Khoa Jio Health - M 
Plaza Phòng khám thông minh

Tầng 1, Khu bán lẻ của Tòa nhà M-
Plaza Sài Gòn, 39 Lê Duẩn, phường 
Bến Nghé, Quận 1

x 1900 63 68 93 T2 - CN: 7h - 20h

151 TP. HCM
Phòng Khám Đa khoa Thuận Mỹ Sài 
Gòn

4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân 
Bình, TP. Hồ Chí Minh

x x 028 3811 9783
Thứ 2 -7: 7h-11h30 & 
12h30- 16h

Đổi tên từ PK ĐK Hoàn Mỹ Sài Gòn từ 16/01/2024

152 TP. HCM
Trung Tâm Y Khoa Chuyên Sâu 
Quốc Tế BERNARD

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, 
Quận 3, TP.HCM

x x
028 3535 2468     
028 3535 1234

Thứ 2 - 7 : 7h30 - 17h

153 TP. HCM
Trung Tâm Y Khoa Chuyên Sâu 
Quốc Tế BERNARD 2

22 Phan Đình Giót, Quận Tân Bình, 
TP. HCM

x x
028 3535 2468     
028 3535 1234

Thứ 2 - 7 : 7h30 - 17h Bắt đầu áp dụng từ 01/01/2025

154 TP. HCM Nha khoa Việt Nha – Tân Bình
01 Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân 
Bình, TP. HCM

x
0838 808 818 -
1900 0141 Ext 2

Thứ 3 -7: 8h - 20h, 
CN: 8h - 14h

155 TP. HCM Nha khoa Việt Nha - Quận 3
Số 8 Đường số 7, Cư Xá Đô Thành, 
Phường 4, Quận 3, TP. HCM

x

19000141 Ext 3
0838 808 818   
0707 808 818   
0792 66 1111

Thứ 2- 7: 8h – 19h

156 TP. HCM Nha khoa Việt Nha - Quận 7
184 Lê Văn Lương, Phường Tân 
Hưng, Quận 7, HCM

x 028 6272 5352 Ext 
7

Thứ 2 -7: 8h - 19h

157 TP. HCM Nha khoa Việt Nha - Phú Nhuận
51 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận 
Phú Nhuận, TP. HCM

x
0888 061 189

Thứ 2- 7: 8h – 19h

158 TP. HCM Nha khoa Kỹ Thuật Số
62 Đặng Dung, P.Tân Định, Quận 1, 
TP. HCM

x (028) 3848 3227
Thứ 2 -7: 8h -12h & 14h 
-19h30

159 TP. HCM Nha khoa Song Phát - Phan Đăng Lưu
168 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú 
Nhuận, TP. HCM

x
0918 175 025 
0283 995 8149

Thứ 2 - CN: 8h - 20h

160 TP. HCM Nha khoa Song Phát - Biện Biên Phủ
331 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP. 
HCM

x
0918 175 025 
 0283 929 1337 

Thứ 2 - CN: 8h - 20h

161 TP. HCM Nha khoa Song Phát - Bình Thạnh
198 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, 
Q.Bình Thạnh, TP. HCM

x
0918 175 025 
 0283 518 0407

Thứ 2 - CN: 8h - 20h

162 TP. HCM Nha khoa Kỹ thuật cao Âu Mỹ
113-115 Lê Văn Duyệt, Đa Kao, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

x 028 38 20 20 39 Thứ 2 - CN: 8h - 20h

163 TP. HCM Nha khoa Vinh An
438 Hoàng Văn Thụ, P.4, Quận Tân 
Bình, TP. HCM

x
1800 6359 
 0988 571 071

Thứ 2 – T7: 8h – 20h
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164 TP. HCM Nha Khoa Saido - Phú Nhuận
258 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú 
Nhuận, TPHCM

x
028 3997 3373 Ext 
1

Thứ 2 - CN: 8h - 20h

165 TP. HCM Nha Khoa Saido - Tân Phú
15 Dương Đức Hiền, P.Tây Thạnh, 
Q.Tân Phú TP.HCM

x
028 3997 3373 Ext 
2

Thứ 2 - CN: 8h - 20h

166 TP. HCM Nha Khoa Saido - Tân Phú
39 Đường 30, P.6, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ 
Chí Minh

x
028 3997 3373 Ext 
3

Thứ 2 - CN: 8h - 20h

167 TP. HCM Nha Khoa Việt Mỹ - Quận 7
1298 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, 
Q7, TP.HCM

x
028 37 85 89 89 - 
1900 636 734

Thứ 2 - 7: 7h30 -20h
CN: 7h30 - 17h

168 TP. HCM Nha Khoa Việt Mỹ - Quận 8 175B Liên Tỉnh 5, P5, Q8, TP.HCM x
028 6285 8585 
1900 63 67 34

Thứ 2 - 7: 7h30 -20h
CN: 7h30 - 17h

169 TP. HCM Nha khoa I-Dent
19V Nguyễn Hữu Cảnh, P.19, 
Q.Bình Thạnh, TP HCM

x (028) 38406854
Thứ 2 - T7: 8h - 20h
CN: 8h - 12h

170 TP. HCM Nha khoa Kim - 33 Lê Văn Duyệt
33 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận 
Bình Thạnh, TP.HCM

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2042

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT
Đổi tên đường từ Đinh Tiên Hoàng thành Lê Văn 
Duyệt

171 TP. HCM Nha khoa Kim - 304 Cộng Hòa
304 Cộng Hòa, phường 13, Quận 
Tân Bình, TPHCM

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2021

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

172 TP. HCM Nha khoa Kim - 396 Đường 3/2
396 -398 đường 3/2, phường 12, 
Quận 10, TPHCM

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2061

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

173 TP. HCM Nha khoa Kim - 43 An Dương Vương
43-45 đường An Dương Vương, 
phường 8, Quận 5, TPHCM

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2081

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

174 TP. HCM Nha khoa Kim - 02 Nguyễn Oanh
02 đường Nguyễn Oanh, phường 7, 
Quận Gò Vấp, TPHCM

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2121

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

175 TP. HCM Nha khoa Kim - 345 Lê Văn Sỹ
345 đường Lê Văn Sỹ, phường 13, 
Quận 3, TPHCM

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2201

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

176 TP. HCM Nha khoa Kim - 493 Nguyễn Thị Thập
493 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Phong, Quận 7, TPHCM

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2271

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

177 TP. HCM Nha khoa Kim - 366 Phan Văn Trị
366 A25-366 A26 Phan Văn Trị, 
phường 5, Quận Gò Vấp, TPHCM

x
028 730 65 668 – 
Ext: 4013

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

178 TP. HCM Nha khoa Kim - 46A Võ Văn Ngân
46A Võ Văn Ngân, P.Tường Thọ, 
Q.Thủ Đức, TP.HCM

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2291

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

179 TP. HCM Nha khoa Kim - 357 Phan Xích Long
357 Phan Xích Long, Phường 03, 
Quận Phú Nhuận, TP.HCM

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2311 

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

180 TP. HCM Nha khoa Kim - 586A Lũy Bán Bích
586A Lũy Bán Bích, Phường Hòa 
Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM 

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2321

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

181 TP. HCM Nha khoa Kim - 60 Lê Văn Việt
60 – 62 Lê Văn Việt, Phường Hiệp 
Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM 

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2331

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

182 TP. HCM
Nha khoa Kim - 369A Nguyễn Ảnh 
Thủ

369A Nguyễn Ảnh Thủ, KP1, P. 
Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM 

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2351

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

183 TP. HCM
Nha khoa Kim - 60C Nguyễn Thị 
Thập

60C Nguyễn Thị Thập, P. Bình 
Thuận, Quận 7, TP.HCM 

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2361

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

184 TP. HCM Nha khoa Kim - 410 Hậu Giang
410-410A-410B Hậu Giang, P.12, 
Quận 6, TP. HCM

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2382

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

185 TP. HCM
Nha khoa Kim - 240 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh

240-242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 
21, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

x
028 730 12188 – 
Ext: 2401 – 2402

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

186 TP. HCM Nha khoa Kim - 03 Trần Não
Số 03 đường Trần Não, KP 2, 
Phường An Khánh, TP.Thủ Đức, 
TP.HCM 

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2411 – 2412

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT
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187 TP. HCM Nha khoa Kim - 270 Quang Trung
Số 270 Quang Trung, Phường 10, 
Quận Gò Vấp, TP.HCM

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2421 – 2422

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

188 TP. HCM Nha khoa Kim - 335B Lạc Long Quân
335B-337 Lạc Long Quân, Phường 
5, Quận 11, TP.HCM

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2431 – 2432

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

189 TP. HCM Nha Khoa Kim - 348 Nguyễn Trãi
348 - 350 Nguyễn Trãi, Phường 8, 
Quận 5, TP.HCM

x
028 7304 2766 - 
Ext: 2371 - 2372

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT Áp dụng từ ngày 01/10/2024

190 TP. HCM Nha khoa Kim - A43 Cống Quỳnh 
A43-187A Cống Quỳnh, Phường 
Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM

x
028 7304 7466 - 
Ext: 2451 - 2452

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT Áp dụng từ ngày 01/10/2024

191 TP. HCM Nha khoa Kim - 150 Hai Bà Trưng
150-152 Hai Bà Trưng, Phường Đa 
Kao, Quận 1, TP. HCM

x
028 7304 8966 - 
Ext: 2441 - 2442

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT Áp dụng từ ngày 01/10/2024

192 TP. HCM
Nha khoa Kim - 500 Nguyễn Thị 
Minh Khai

500 - 502 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường 2, Quận 3, TP. HCM

x
028 7308 2668  
Ext: 2471 - 2472

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT Áp dụng từ ngày 01/10/2024

193 TP. HCM
Nha khoa Kim - 1401 Nguyễn Văn 
Linh (PMH)

1401-1403 Khu Phố Mỹ Toàn 2 – 
H4, đường Nguyễn Văn Linh, 
Phường Tân Phong, Quận 7, TP. 
HCM

x
028 7308 2668 
Ext: 2462 - 2462

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT Áp dụng từ ngày 01/10/2024

194 TP. HCM Nha khoa Lam Anh 329 CMT8, P.12, Q.10, TP.HCM x 028 3862 7671
Thứ 2 - 7: 8h - 20h
CN: 8h - 12h

Không sử dụng BHYT

195 TP. HCM Nha Khoa Venus
678 Lê Hồng Phong, P.10, Q,10, 
TP.HCM

x 0905 484 789
Thứ 2 - 7: 8h - 20h
CN: 8h - 17h

Không sử dụng BHYT

196 TP. HCM Nha Khoa Sky
375 -377 Nguyễn Thái Bình – P.12, 
Q10, TPHCM

x 028 3811 2333 Thứ 2 -7: 08h – 19h Không sử dụng BHYT

197 TP. HCM
Nha khoa Lan Anh - 292 Huỳnh Văn 
Bánh

292 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, 
Q. Phú Nhuận, TP. HCM

x
028 38 44 28 38 - 
0918 902 292

Thứ 2 -7: 8h - 20h
CN: 8h - 17h

Không sử dụng BHYT

198 TP. HCM
Nha khoa Lan Anh - 288 Huỳnh Văn 
Bánh

288/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, 
Q. Phú Nhuận, TP. HCM

x
028 39 91 88 54 - 
0914 513 288

Thứ 2 -7: 8h - 20h
CN: 8h - 17h

Không sử dụng BHYT

199 TP. HCM Nha khoa Lan Anh - Hà Huy Tập
130 Hà Huy Tập, Phường Tân 
Phong, Quận 7, TP. HCM

x
028 54 11 16 16 - 
0917 463 468 

Thứ 2 -7: 8h - 20h
CN: 8h - 17h

Không sử dụng BHYT

200 TP. HCM Nha khoa Lan Anh - Tôn Dật Tiên
149 Tôn Dật Tiên, Phường Tân 
Phong, Quận 7, TP. HCM

x
028 54 12 13 14 - 
0918 213 149

Thứ 2 -7: 8h - 20h
CN: 8h - 17h

Không sử dụng BHYT

201 TP. HCM
Nha khoa Lan Anh - 61 Nguyễn Cơ 
Thạch

61 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An 
Lợi Đông, Quận 2, TP. HCM

x
028 36 36 11 33 - 
0915 4411 33 

Thứ 2 -7: 8h - 20h
CN: 8h - 18h

Không sử dụng BHYT

202 TP. HCM
Nha khoa Lan Anh - 11 Nguyễn Cơ 
Thạch

11 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An 
Lợi Đông, Quận 2, TP. HCM

x
028 36 36 05 55 - 
0913 467 211 

Thứ 2 -7: 8h - 20h
CN: 8h - 18h

Không sử dụng BHYT

203 TP. HCM Nha khoa 3 tháng 2
74 đường 3/2, Phường 12, Q.10, TP. 
HCM

x 028 3862 7991
Thứ 2 - 7: 8h30 - 19h30
CN: 8h30 - 12h

Không sử dụng BHYT

204 TP. HCM Nha khoa Sakura
69 Lê Văn Thiêm , Hưng Phước 3 , 
Phường Tân Phong , Q.7, TP. HCM

x 028 5415 6868
Thứ 2 -7: 8h -12h & 14h 
-20h
CN : 8h - 12h

Không sử dụng BHYT

205 TP. HCM Nha Khoa Good Smile
31 Võ Trường Toản, phường Thảo 
Điền, quận Thủ Đức, TPHCM

x 084 899 7000 
Thứ 2 -3 & Thứ 5 - CN: 
9h - 18h30

Không sử dụng BHYT

206 TP. HCM Nha khoa Happy - Quận 9
437B Man Thiện, Tổ 4, Khu phố 5, 
Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, 
Thành phố Hồ Chí Minh

x  03 37 37 97 37

Thứ 2 -7: 8h -12h & 
13h30 -20h
CN: 8h -12h & 13h30 -
17h

Không sử dụng BHYT

207 TP. HCM Nha khoa Happy - Kha Vạn Cân 
740 Kha Vạn Cân, phường Linh 
Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh

x  03 37 37 97 37

Thứ 2 -7: 8h -12h & 
13h30 -20h
CN: 8h -12h & 13h30 -
17h

Không sử dụng BHYT
Địa chỉ cũ: 559 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, 
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
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208 TP. HCM Nha khoa Happy - Linh Xuân
106 Quốc lộ 1K, Linh Xuân, Quận 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

x  03 37 37 97 37

Thứ 2 -7: 8h -12h & 
13h30 -20h
CN: 8h -12h & 13h30 -
17h

Không sử dụng BHYT

209 TP. HCM Nha khoa Happy - Phú Nhuận
56B Hoa Lan, Phường 7, Quận Phú 
Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

x  03 37 37 97 37

Thứ 2 -7: 8h -12h & 
13h30 -20h
CN: 8h -12h & 13h30 -
17h

Không sử dụng BHYT

210 TP. HCM Nha Khoa Apona
128 Nguyễn Công Trứ, Phường 
Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM

x 0912 558 350 Thứ 2 -7: 8h-19h30 Không sử dụng BHYT

Phòng Khám Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt ( Thuộc 
Công Ty TNHH Nha Khoa Apona)  thông báo 
ngưng hoạt động phòng khám.
Thời gian bắt đầu từ : 01/04/2025

211 TP. HCM Nha khoa 24SEVEN 
261B Hai Bà Trưng, P.Võ Thị Sáu, 
Q.3, TP.HCM

x 0903 815 676 Thứ 2 -7: 8h-19h30 Không sử dụng BHYT

212 TP. HCM Nha Khoa Cầu Vồng
245 Phạm Hữu Lầu, Phường Phú 
Mỹ, Quận 7, TPHCM

x
0903 130 023 – 
028 7302 0828

Không sử dụng BHYT

213  Long An Nha Khoa Việt Mỹ - Long An
97 Nguyễn Hữu Thọ, KP 3, TT Bến 
Lức, Huyện Bến Lức, Long An

x
027 2363 8484 - 
1900 63 67 34

Thứ 2 -7: 7h30 - 20h
CN: 7h30 - 17h

Không sử dụng BHYT

214 Đồng Tháp
Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng 
Tháp

Số 700, Quốc lộ 30, Xã Mỹ Tân, Tp 
Cao Lãnh, Đồng Tháp

x x 0277 3875 993
Thứ 2 - 7: 7h -11h30 & 
13h - 16h30

Áp dụng 1 trong 2

215 Tiền Giang
Nha khoa Kim - 304A  Lý Thường 
Kiệt Mỹ Tho

304A  Lý Thường Kiệt, phường 5, 
TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

x
028 730 65 668 – 
Ext: 2131

Thứ 2 -7: 8h-20h, 
CN: 8h-16h

Không sử dụng BHYT

216 Tiền Giang Nha Khoa Việt Mỹ - Mỹ Tho
94C -94D Ấp Bắc, P4, TP Mỹ Tho, 
Tiền Giang

x
027 33 86 89 89 - 
1900 63 67 34

Thứ 2 -7: 7h -11h30 & 
13h - 16h30

Không sử dụng BHYT

217 Kiên Giang
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 
Phú Quốc

Khu Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, 
Kiên Giang

x x 0297 3985 588
Thứ 2 -6: 8h -17h
Thứ 7: 8h - 11h30

Áp dụng đồng thời

218 Kiên Giang
Nha khoa Haki - Nha khoa Việt Mỹ 55A Nguyễn Phúc Chu, P. Pháo Đài, 

TP Hà Tiên, Kiên Giang
x 0935 11 31 41

Thứ 2 -7: 7h30 – 20h   
CN: 7h30 – 17h

Không sử dụng BHYT

219 Kiên Giang Nha khoa Việt Mỹ - Kiên Lương
814-816 KP Ngã Ba, TT Kiên 
Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 
Giang

x
029 73 75 76 77 - 
1900 63 67 34

Thứ 2 - 7: 7h - 11h30 & 
13h00 - 16h30

Không sử dụng BHYT

220 Kiên Giang
Nha khoa Việt Mỹ - Nguyễn Trung 
Trực

278 Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Lạc, 
TP Rạch Giá, Kiên Giang

x
029 76 25 05 66 - 
1900 63 67 34

Thứ 2 - 7: 7h - 11h30 & 
13h00 - 16h30

Không sử dụng BHYT

221 Kiên Giang Nha khoa Việt Mỹ - Trần Phú
21 Trần Phú, KP.Võ Thị Sáu, P. 
Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang

x
029 73 58 86 88 - 
1900 63 67 34

Thứ 2 - 7: 7h - 11h30 & 
13h00 - 16h30

Không sử dụng BHYT

222 Kiên Giang
Nha khoa Việt Mỹ - Mai Thị Hồng 
Hạnh

121 Mai Thị Hồng Hạnh, P.Vĩnh 
Lợi, TP Rạch Giá, Kiên Giang 

x
 029 73 69 97 99 - 
1900 63 67 34

Thứ 2 - 7: 7h - 11h30 & 
13h00 - 16h30

Không sử dụng BHYT

223 Trà Vinh Nha khoa Việt Mỹ - Trà Vinh
16A Nguyễn Đáng, P7, TP Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh

x
029 46 29 38 38 - 
1900 63 67 34

Thứ 2 - 7: 7h - 11h30 & 
13h00 - 16h30

Không sử dụng BHYT

224 Cần Thơ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu
300 Nguyễn Văn Cừ (nd), P.An 
Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

x x x 0292 2222 836 Thứ 2 - 7: 7h - 17h Áp dụng đồng thời
Bắt đầu áp dụng BLVP đối với nha khoa từ ngày 
01/01/2025
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225 Cần Thơ
Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu 
Long

20, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 
Phú Thứ, Quận Cái Răng TP. Cần 
Thơ

x x 0292 3917 901
Thứ 2 - 7: 6h30 -16h
CN: 6h30 - 11h30

Nội trú: Áp dụng đồng thời
Ngoại trú: Áp dụng 1 trong 2

226 Cần Thơ Nha Khoa Sài Gòn Lê Nguyên Lâm
251 Nguyễn Văn Cừ - P. An Hòa, 
Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

x 0292 3899 104
Thứ 2 -7: 8h - 20h
CN: 8h - 19h

Không sử dụng BHYT


